
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Công Thức 1993 ***093001350 Đủ điều kiện

2 Bùi Văn Được 1989 ***355096 Đủ điều kiện

3 Cao Văn Hải 1996 ***929299 Đủ điều kiện

4 Đào Văn Hiệp 1997 ***679654 Đủ điều kiện

5 Đào Văn Quyền 1990 ***851783 Đủ điều kiện

6 Đinh Trường Giang 1996 ***568808 Đủ điều kiện

7 Đinh Văn Hùng 1992 ***092000163 Đủ điều kiện

8 Đỗ Văn Hoàng 1988 ***237486 Đủ điều kiện

9 Đỗ Văn Quang 1998 ***098002065 Đủ điều kiện

10 Dương Đệ Nhân 1995 ***530546 Đủ điều kiện

11 Hà Văn Thân 1995 ***293505 Đủ điều kiện

12 Hồ Thanh Chương 1989 ***097989 Đủ điều kiện

13 Hoàng Trung Minh 1991 ***385650 Đủ điều kiện

14 Hoàng Xuân Huy 1990 ***894020 Đủ điều kiện

15 Lã Minh Hoàng 1993 ***133878 Đủ điều kiện

16 Lê Anh Đức 1995 ***095002064 Đủ điều kiện

17 Lê Anh Sơn 1998 ***348203 Đủ điều kiện

18 Lê Tuấn Anh 1992 ***092001371 Đủ điều kiện

19 Lê Văn Tuấn 1990 ***011230 Đủ điều kiện

20 Lê Xuân Quyền 1989 ***380657 Đủ điều kiện

21 Lò Văn Vui 1994 ***727065 Đủ điều kiện

22 Nguyễn Chí Cường 1999 ***099003123 Đủ điều kiện

23 Nguyễn Đình Muôn 1990 ***533177 Đủ điều kiện

24 Nguyễn Đức Thắng 1998 ***339104 Đủ điều kiện

25 Nguyễn Hồng Sơn 1992 ***195726 Đủ điều kiện

26 Nguyễn Hữu Như 1989 ***089009604 Đủ điều kiện

27 Nguyễn Ngọc Khánh 1995 ***765036 Đủ điều kiện

28 Nguyễn Ngọc Quân 1996 ***620322 Đủ điều kiện

29 Nguyễn Tài Đức 1995 ***213763 Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thành Luân 1989 ***801648 Đủ điều kiện

31 Nguyễn Tuấn Anh 1991 ***787222 Đủ điều kiện

32 Nguyễn Văn Chung 1992 ***123431 Đủ điều kiện

33 Nguyễn Văn Diện 1994 ***094008728 Đủ điều kiện

34 Nguyễn Văn Nghị 1989 ***451443 Đủ điều kiện

35 Nguyễn Văn Thành 1996 ***216169 Đủ điều kiện

36 Nguyễn Văn Thường 1991 ***890944 Đủ điều kiện

37 Nguyễn Văn Trung 1996 ***444469 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

38 Nguyễn Viết Hoàng 1996 ***207367 Đủ điều kiện

39 Nguyễn Xuân Bình 1991 ***091002253 Đủ điều kiện

40 Nguyễn Xuân Dinh 1992 ***966005 Đủ điều kiện

41 Phạm Huy Tuấn Phong 1989 ***089007819 Đủ điều kiện

42 Phạm Ngọc Quyết 1997 ***083940 Đủ điều kiện

43 Phạm Xuân Hà 1994 ***499230 Đủ điều kiện

44 Phan Ngọc Sơn 1992 ***805419 Đủ điều kiện

45 Trần Đức Tiến 1993 ***153258 Đủ điều kiện

46 Trần Tuấn Anh 1998 ***596194 Đủ điều kiện

47 Trần Văn Lập 1997 ***176121 Đủ điều kiện

48 Võ Ngọc Anh 1991 ***091002472 Đủ điều kiện

49 Võ Nguyên Soái 1991 ***856521 Đủ điều kiện

50 Vũ Đình Hữu 1995 ***339253 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năn sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Lê Hoàng Hiệp 1998 ***390279 Thiếu giấy khám sức khỏe

2 Nguyễn Quang Yên 1995 ***670579 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 Nguyễn Vũ Thắng 1990 ***09000351 Thiếu giấy khám sức khỏe

4 Phạm Đức Cường 1991 ***661693
Thiếu xét nghiệm HIV, giang mai, bản sao 

bằng tốt nghiệp THPT

5 Trần Khắc Trường 1993 ***335790 Thiếu xét nghiệm HIV

6 Trần Văn Sinh 1989 ***487773 Bản cam kết thiếu chữ ký người thân

7 Vũ Trí Quảng 1996 ***234614
Thiếu bằng tốt nghiệp THPT, bản cam kết 

thiếu chữ ký ứng viên

8 Vũ Trường Đồng 1996 ***096004753 Thiếu giấy khám sức khỏe

IV. Danh sách hồ sơ không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hà Văn Lên 1992 ***092004940
Không đủ điều kiện về thị lực 

(mắt phải 5/10)

2 Phạm Văn Chánh 1989 ***887154
Không đủ điều kiện về thị lực 

(Mắt phải: 5/10; Mắt trái: 4/10)

3 Trần Kế Toàn 1997 ***440989
Không đủ điều kiện về thị lực 

(mắt phải 4/10)

4 Trương Văn Đồng 1997 ***452121
Không đủ điều kiện về thị lực 

(mắt phải 3/10, mắt trái 4/10)


